
     SỞ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

THỜI GIAN: 7g30 NGÀY 30/9/2016

ĐỊA ĐIỂM

STT MÔN HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG

1 Anh Nguyễn Minh Sơn THPT Bà Điểm

2 Anh Hồ Trung Hậu THPT Bình Khánh

3 Anh Vũ Mỹ Lan THPT chuyên Lê Hồng Phong

4 Anh Lê Hương Giang THPT chuyên Lê Hồng Phong

5 Anh Trần Thị Thùy Trinh THPT chuyên Lê Hồng Phong

6 Anh Đoàn Thị Cát Phi THPT chuyên Lê Hồng Phong

7 Anh Lê Thị Kim Loan THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

8 Anh Trần Thị Hồng Thủy THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

9 Anh Nguyễn Thị Kim Duyên THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

10 Anh Nguyễn Hùng Mạnh THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

11 Anh Đỗ Thị Thanh Trúc THPT Lê Quý Đôn

12 Anh Lưu Nguyễn Bĩnh Khoa THPT Lê Quý Đôn

13 Anh Bùi Công Khánh THPT Nguyễn Hữu Cầu

14 Anh Huỳnh Đông Hải THPT Nguyễn Thượng Hiền

15 Anh Trần Khánh Tường THPT Võ Trường Toản

1 Địa lí Đỗ Thị Hoài THPT chuyên Lê Hồng Phong

2 Địa lí Đặng Thị Phượng THPT chuyên Lê Hồng Phong

3 Địa lí Đinh Thành Tâm THPT Dương Văn Dương

4 Địa lí Đinh Thị Thu Mai THPT Gia Định

5 Địa lí Trương Quốc Anh THPT Giồng Ông Tố

6 Địa lí Nguyễn Phước Quý Cẩm Tâm THPT Hùng Vương

7 Địa lí Mạc Thị Cẩm Tú THPT Bình Phú

8 Địa lí Huỳnh Thanh Long THPT Marie Curie

9 Địa lí Lê Thị Mẫn THPT Nguyễn Hiền

1 Hóa Lê Quỳnh Liên THPT chuyên Lê Hồng Phong

2 Hóa Bùi Phương Trinh THPT chuyên Lê Hồng Phong

3 Hóa Trần Bảo Ngọc THPT chuyên Lê Hồng Phong

4 Hóa Vũ Thị Hải Yến THPT chuyên Lê Hồng Phong

5 Hóa Nguyễn Ngọc Khánh Vân THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

6 Hóa Trần Đức  Thanh THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

7 Hóa Trần Thị Thúy Bình THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

8 Hóa Trương Đào Ngọc Nga THPT Gia Định

9 Hóa Phạm Minh Trường THPT Gia Định

10 Hóa Lý Thị Minh Tâm THPT Gia Định

11 Hóa Lê Thanh Liêm THPT Nguyễn Thượng Hiền

12 Hóa Nguyễn Anh Tuấn THPT Mạc Đĩnh Chi

13 Hóa Nguyễn Văn Bình THPT Mạc Đĩnh Chi

14 Hóa Lê Thị Thu Hà THPT Nguyễn Hữu Cầu 

1 Lịch sử Trần Văn Dũng THPT Bình Chánh

2 Lịch sử Bùi Thị Thu Ngân THPT Bình Phú

3 Lịch sử Phạm Thị Bích Tuyền THPT Bùi Thị Xuân

4 Lịch sử Nguyễn Viết Đăng Du THPT Lê Quý Đôn
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5 Lịch sử Nguyễn Thị Hoa THPT Mạc Đĩnh Chi

6 Lịch sử Nguyễn Thị Thanh Thi THPT Nguyễn Công Trứ

7 Lịch sử Nguyễn Thị Kim Quyên THPT Nguyễn Du

8 Lịch sử Tôn Nữ Kiều Thủy THPT Nguyễn Thị Minh Khai

9 Lịch sử Nguyễn Anh Đào THPT Nguyễn Trung Trực

10 Lịch sử Hồ Thị Xem THPT Trần Phú

11 Lịch sử Phạm Thu Hà THPT Trần Quang Khải

12 Lịch sử Nguyễn Hữu Đạt THPT Võ Thị Sáu

1 Ngữ văn Lê Thị Tuyết Anh THPT Nguyễn Thượng Hiền

2 Ngữ văn Hoàng Thị Thu Hiền THPT  chuyên Lê Hồng Phong

3 Ngữ văn Triệu Thị Huệ THPT  chuyên Lê Hồng Phong

4 Ngữ văn Nguyễn Thị Ái Vân THPT chuyên Lê Hồng Phong

5 Ngữ văn Phạm Thị Thanh Nga THPT chuyên Lê Hồng Phong

6 Ngữ văn Phạm Hoài Phương THPT chuyên Lê Hồng Phong

7 Ngữ văn Lê Kim Mai THPT Võ Thị Sáu

8 Ngữ văn Nguyễn Thái Xuân THPT Nguyễn Thị Minh Khai

9 Ngữ văn Trần Liên Hoa THPT Mạc Đĩnh Chi

10 Ngữ văn Đặng Chí Minh THPT Tân Phong

11 Ngữ văn Đỗ Bảo Thúy THPT Marie Curie

12 Ngữ văn Nguyễn Thị Minh Ngọc THPT Đinh Thiện Lý

13 Ngữ văn Lê Thị Tuyết Lan THPT Trần Phú

14 Ngữ văn Nguyễn Thị Hà THPT Phước Long

15 Ngữ văn Huỳnh Hoa Thám THPT Bình Phú

16 Ngữ văn Lê Ngọc Hân THPT Lê Quý Đôn

17 Ngữ văn Huỳnh Thị Thu Hằng THPT Lương Thế Vinh

18 Ngữ văn Nguyễn Ái Trà My THPT Bùi Thị Xuân

19 Ngữ văn Đoàn Thị Hải Lý THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

20 Ngữ văn Phạm Ngọc Lan Đại học Sư Phạm

1 Tiếng Pháp Trương Phú Thành THCS Ngô Sĩ Liên, quận Tân Bình

2 Tiếng Pháp Huyền Tôn Nữ Nguyên Tịnh THCS Colette, Quận 3

3 Tiếng Pháp Huỳnh Ngọc Phương THPT chuyên Lê Hồng Phong

4 Tiếng Pháp Đoàn Triều THPT Nguyễn Thị Minh Khai

1 Sinh học Nguyễn Hồ Thế Vinh THPT Bùi Thị Xuân

2 Sinh học Lý Thị Bích Nhung THPT chuyên Lê Hồng Phong

3 Sinh học Nguyễn Thị Bích Thủy THPT chuyên Lê Hồng Phong

4 Sinh học Nguyễn Quang Vũ THPT Nguyễn Công Trứ

5 Sinh học Nguyễn Thị Phương Thảo THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

6 Sinh học Trần Hoàng Bảo Châu THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

7 Sinh học Nguyễn Thị Phương Hạnh THPT Lương Thế Vinh

8 Sinh học Nguyễn Thị Hoa THPT Mạc Đĩnh Chi

9 Sinh học Nguyễn Thị Hạ Nguyên THPT Mạc Đĩnh Chi

10 Sinh học Lê Kim Nhung THPT Mạc Đĩnh Chi

11 Sinh học Võ Ngọc Lê Khanh THPT Marie Curie

12 Sinh học Trần Mỹ Liêm THPT Nguyễn Khuyến

13 Sinh học Đỗ Hoàng Hùng THPT chuyên Lê Hồng Phong

14 Sinh học Võ Thanh Bình THPT Phước Kiển

1 Tiếng Trung Nguyễn Quốc Cường THPT chuyên Lê Hồng Phong

2 Tiếng Trung Mai Văn Thắng THPT Văn Lang

3 Tiếng Trung Quách Huệ Trân THCS Hậu Giang Q11

4 Tiếng Trung Lê Thị Ngọc Hoa THCS Phạm Ngọc Thạch

1 Tin học Đỗ Phước Vận THPT chuyên Lê Hồng Phong

2 Tin học Nguyễn Thị Thu Hồng THPT Nguyễn Thượng Hiền

3 Tin học Phạm Duy Phượng Chi THPT Mạc Đĩnh Chi



4 Tin học Đỗ Thị Thu Thảo THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

1 Toán Nguyễn Phú Tân THPT Bình Phú

2 Toán Trần Nghĩa Nhân THPT Bùi Thị Xuân

3 Toán Nguyễn Duy Hiếu THPT chuyên Lê Hồng Phong

4 Toán Vũ Vĩnh Thái THPT chuyên Lê Hồng Phong

5 Toán Phạm Đức Quý THPT chuyên Lê Hồng Phong

6 Toán Nguyễn Phú Sỹ THPT chuyên Lê Hồng Phong

7 Toán Nguyễn Chí Trung THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

8 Toán Vũ Nam Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

9 Toán Phạm Ngọc Tuấn THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

10 Toán Lê Đăng Khoa THPT Gia Định

11 Toán Phạm Ánh Thư THPT Gia Định

12 Toán Trần Văn Thanh THPT Trưng Vương

13 Toán Lê Hoàn Ngọc THPT Mạc Đĩnh Chi

14 Toán Huỳnh Xuân Kim Tưởng THPT Mạc Đĩnh Chi

15 Toán Phan Phụng Hiệp THPT Mạc Đĩnh Chi

16 Toán Huỳnh Ngọc Vân THPT Nguyễn Hiền

17 Toán Dư Quốc Đạt THPT Nguyễn Hữu Cầu

18 Toán Phạm Đức Minh THPT Nguyễn Hữu Huân

19 Toán Nguyễn Khắc Thơ THPT Mạc Đĩnh Chi

20 Toán Bùi Công Sơn THPT Nguyễn Thượng Hiền

21 Toán Trần Nguơn Phong THPT Tân Bình

22 Toán Trần Văn Quỳnh THPT Trưng Vương

1 Vật lý Phạm Vì Dân THPT chuyên Lê Hồng Phong

2 Vật lý Bùi Thị Bảo Ngọc THPT chuyên Lê Hồng Phong

3 Vật lý Trần Tấn Phú THPT chuyên Lê Hồng Phong

4 Vật lý Đoàn Hồng Hà THPT chuyên Lê Hồng Phong

5 Vật lý Nguyễn Thị Ngọc Loan THPT chuyên Lê Hồng Phong

6 Vật lý Lương Văn Lĩnh THPT chuyên Lê Hồng Phong

7 Vật lý Võ Mạnh Hùng THPT chuyên Lê Hồng Phong

8 Vật lý Trần Hồng Nghĩa THPT chuyên Lê Hồng Phong

9 Vật lý Phạm Lan Anh THPT Gia Định

10 Vật lý Nguyễn Hà Nam THPT Gia Định

11 Vật lý Lê Duy Nhựt THPT Gia Định

12 Vật lý Tô Lâm Viễn Khoa THPT Gia Định

13 Vật lý Nguyễn Như Huy THPT Mạc Đĩnh Chi

14 Vật lý Ngô Văn Thiệu THPT Nguyễn Hữu Huân

15 Vật lý Võ Thị Thu Hà THPT Nguyễn Thị Minh Khai

16 Vật lý Nguyễn Tấn Đức THPT Nguyễn Thị Minh Khai

17 Vật lý Lưu Đình Nhân THPT Nguyễn Thượng Hiền
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